Tình hình đầu tư, sản xuất, xuất, nhập khẩu các sản phẩm CNHT thuộc nhóm ngành CNHT điện – điện tử trong tháng 7/2021
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Tháng 7/2021, chỉ số sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 14,2% so tháng trước nhưng giảm 4,7% so cùng kỳ năm 2020. Theo đó, 7 tháng đầu năm 2021 chỉ số sản xuất này đã tăng 9,2% so cùng kỳ năm 2020.
Bảng 1: Chỉ số sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học
	Tên ngành
	Tháng 7/2021
so với
tháng trước (%)
	Tháng 7/2021
so với
tháng 6/2020 (%)
	7T/2021
so với
7T/2020 (%)

	Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học
	114,2
	95,3
	109,2


Nguồn: Tổng cục Thống kê
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Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, sản lượng tivi sản xuất trong nước tháng 7/2021 đạt 955 nghìn chiếc, giảm 3,60% so với tháng 6/2021 còn so với tháng 7/2020 sản lượng giảm 52,6%; chỉ số sản xuất công nghiệp của ngành sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tháng 7/2021 tăng 14,2% so với tháng trước và giảm 4,7% so với tháng 7/2020. 
Tính chung 7 tháng đầu năm 2021, sản lượng tivi đạt 8.137,4 nghìn chiếc, tăng 1,1%; chỉ số sản xuất công nghiệp của ngành sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2020.
Bảng 2: Tham khảo sản lượng sản xuất một số sản phẩm chủ yếu của ngành điện – điện tử
	Tên sản phẩm
	Đơn vị
tính

	Tháng 7/2021
	7 tháng
năm
2021
	Tháng 7/2021
so với tháng 7/2020 (%)
	7          tháng
năm 2021
so với cùng kỳ
năm 2020 (%)

	Điện thoại di động
	Triệu cái
	19,6
	128,3
	107,5
	114,1

	Linh kiện điện thoại
	Nghìn 
tỷ đồng
	37,9
	259,3
	146,1
	140,0

	Ti vi các loại
	Nghìn cái
	955,0
	8137,4
	47,4
	89,7


 Nguồn: Tổng Cục thống kê


Bảng 3: Sản lượng mặt hàng máy tính và linh kiện điện tử sản xuất trong tháng 7/2021
	Tên sản phẩm
	ĐVT
	Tháng 7/2021
	So tháng 6/2021 (%)
	So tháng 7/2020 (%)
	7T/2021
	So với 7T/2020 (%)

	Thiết bị điện dùng cho hệ thống đường dây điện thoại, điện báo và hệ thống thông tin điện tử
	Triệu đồng
	42.759.010
	18,89
	46,83
	291.649.226
	40,40

	Óng camera truyền hình; bộ chuyển đổi hình ảnh và bộ tăng cường hình ảnh; ống đèn âm cực quang điện khác
	Chiếc
	22.882.393
	-0,55
	-17,17
	166.525.413
	8,89

	Loa đã hoặc chưa lắp vào hộp loa
	Cái
	16.707.480
	-12,19
	-23,06
	138.964.796
	11,30

	Dịch vụ sản xuất linh kiện điện tử
	Triệu đồng
	11.445.555
	1,23
	-11,16
	84.135.353
	41,92

	Tai nghe không nối với micro
	Cái
	2.278.000
	-2,44
	-64,71
	18.148.068
	-46,91

	Màn hình khác (trừ loại sử dụng với máy xử lý dữ liệu tự động)
	Cái
	1.775.707
	2,17
	33,76
	10.350.401
	67,08

	Máy thu hình (Tivi,...)
	Cái
	955.010
	-3,60
	-52,57
	8.137.408
	-10,72

	Dịch vụ sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác
	Triệu đồng
	1.181.396
	-2,68
	39,25
	7.136.762
	20,24

	Bộ phận của các linh kiện điện tử khác chưa được phân vào đâu
	Kg
	1.105.857
	-0,26
	20,91
	6.842.000
	10,14

	Bộ nguồn cấp điện liên tục (UPS) dùng cho các thiết bị xử lý dữ liệu tự động, máy phụ trợ của chúng và thiết bị viễn thông
	Chiếc
	756.154
	-15,79
	-29,32
	6.420.522
	2,94

	Thiết bị bảo vệ mạch điện khác dùng cho điện áp ≤ 1000 V chưa được phân vào đâu
	Cái
	954.402
	-2,58
	-30,79
	5.678.969
	-31,17

	Mạch điện tử tích hợp
	1000 chiếc
	783.266
	13,20
	-11,56
	5.108.513
	-4,19

	Máy tính bảng có giá từ 3 đến dưới 6 triệu
	Cái
	475.000
	6,78
	0,63
	3.511.509
	47,77

	Máy tính bảng có giá dưới 3 triệu
	Cái
	230.000
	7,36
	-79,74
	1.413.811
	-78,91

	Máy tính bảng có giá từ 6 - dưới 10 triệu
	Cái
	125.000
	28,69
	-48,97
	977.252
	16,78

	Máy in offset, in theo tờ, loại sử dụng trong văn phòng
	Chiếc
	121.658
	-25,81
	45,30
	842.044
	16,23

	Dây cách điện đơn dạng cuộn bằng đồng
	Tấn
	29.606
	-8,02
	23,73
	198.550
	13,61

	Pin khác
	1000 viên
	26.571
	26,04
	-28,41
	189.996
	-9,65

	Dây dẫn điện khác dùng cho hiệu điện thế ≤ 1000V
	Tấn
	17.094
	-8,42
	25,32
	118.235
	26,17

	Cáp đồng trục và dây dẫn điện đồng trục khác
	Tấn
	12.291
	1,99
	-5,43
	85.654
	12,41

	Bộ phận của máy in sử dụng các bộ phận in như khuôn in, trục lăn và các bộ phận in khác, trừ máy in offset loại sử dụng trong văn phòng
	Tấn
	757
	-14,41
	21,31
	7.504
	18,72

	Bộ phận của máy tính, máy tính tiền, máy đóng dấu miễn cước bưu phí, máy bán vé và các máy tương tự, có gắn với bộ phận tính toán (trừ máy bán hàng, máy ATM và các máy tương tự)
	Tấn
	142
	-1,24
	-6,90
	952
	7,19

	Ắc quy điện bằng axít - chì dùng để khởi động động cơ pittông
	1000 Kwh
	41
	16,30
	31,33
	240
	31,63


[bookmark: _Toc66266052]Nguồn: Tổng hợp từ số liệu thống kê sơ bộ từ Tổng cục Thống kê 
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Tình hình tiêu thụ các sản phẩm CNHT của ngành điện – điện tử trong tháng 6/2021: Phần lớn các sản phẩm có lượng tiêu thụ giảm so tháng trước hoặc cùng kỳ năm trước như: Thiết bị điện dùng cho hệ thống đường dây điện thoại, điện báo và hệ thống thông tin điện tử; ống camera truyền hình; bộ chuyển đổi hình ảnh và bộ tăng cường hình ảnh; ống đèn âm cực quang điện khác; Loa đã hoặc chưa lắp vào hộp loa … Trong khi một số sản phẩm CNHT khác lại giảm như: Tai nghe không nối với micro; Thiết bị bảo vệ mạch điện khác dùng cho điện áp ≤ 1000 V chưa được phân vào đâu; Mạch điện tử tích hợp…
Bảng 4: Sản lượng tiêu thụ một số sản phẩm CNHT của ngành điện - điện tử trong tháng 6/2021
	Tên sản phẩm
	ĐVT
	Tháng 6/2021
	So tháng 5/2021 (%)
	So tháng 6/2020 (%)
	6T/2021
	So với 6T/2020 (%)

	 Thiết bị điện dùng cho hệ thống đường dây điện thoại, điện báo và hệ thống thông tin điện tử
	Triệu đồng
	34.657.384
	-12,70
	30,46
	249.346.339
	29,71

	Óng camera truyền hình; bộ chuyển đổi hình ảnh và bộ tăng cường hình ảnh; ống đèn âm cực quang điện khác
	Chiếc
	21.081.461
	-3,31
	-24,70
	139.948.191
	12,64

	Loa đã hoặc chưa lắp vào hộp loa
	Cái
	19.141.536
	-7,33
	11,76
	121.343.547
	19,88

	Dịch vụ sản xuất linh kiện điện tử
	Triệu đồng
	11.448.994
	-8,88
	26,54
	72.943.847
	59,75

	Tai nghe không nối với micro
	Cái
	2.497.557
	-9,17
	-58,09
	18.128.975
	-35,44

	Màn hình khác (trừ loại sử dụng với máy xử lý dữ liệu tự động)
	Cái
	1.745.405
	8,50
	84,02
	8.525.047
	81,50

	Máy thu hình (Tivi,...)
	Cái
	917.497
	-14,09
	-35,44
	7.100.562
	1,60

	Dịch vụ sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác
	Triệu đồng
	1.214.014
	15,01
	4,56
	5.955.404
	17,07

	Bộ phận của các linh kiện điện tử khác chưa được phân vào đâu
	Kg
	1.106.888
	6,40
	24,76
	5.710.117
	7,83

	Bộ nguồn cấp điện liên tục (UPS) dùng cho các thiết bị xử lý dữ liệu tự động, máy phụ trợ của chúng và thiết bị viễn thông
	Chiếc
	922.931
	14,31
	-8,81
	5.705.275
	16,18

	Thiết bị bảo vệ mạch điện khác dùng cho điện áp ≤ 1000 V chưa được phân vào đâu
	Cái
	957.690
	25,69
	-29,18
	4.736.822
	-30,54

	Máy tính bảng có giá từ 3 đến dưới 6 triệu
	Cái
	445.656
	-8,99
	9,86
	2.966.160
	80,51

	Mạch điện tử tích hợp
	1000 chiếc
	390.198
	-3,34
	-9,63
	2.579.432
	-5,70

	Máy tính bảng có giá 
	Cái
	212.263
	-5,17
	-83,58
	1.115.485
	-76,47

	Máy tính bảng có giá từ 6 - dưới 10 triệu
	Cái
	96.440
	-7,68
	3,92
	854.259
	62,84

	Máy in offset, in theo tờ, loại sử dụng trong văn phòng
	Chiếc
	163.726
	0,73
	79,05
	743.163
	18,12

	Pin khác
	1000 viên 
	19.365
	-25,25
	-42,69
	155.944
	-8,56

	Dây cách điện đơn dạng cuộn bằng đồng
	Tấn
	29.056
	6,81
	30,49
	154.170
	11,59

	Dây dẫn điện khác dùng cho hiệu điện thế ≤ 1000V
	Tấn
	17.945
	10,19
	28,53
	98.074
	21,45

	Cáp đồng trục và dây dẫn điện đồng trục khác
	Tấn
	11.899
	2,61
	-0,42
	72.374
	14,95

	Bộ phận của máy in sử dụng các bộ phận in như khuôn in, trục lăn và các bộ phận in khác, trừ máy in offset loại sử dụng trong văn phòng
	Tấn
	848
	1,00
	49,60
	6.624
	20,53

	Bộ phận của máy tính, máy tính tiền, máy đóng dấu miễn cước bưu phí, máy bán vé và các máy tương tự, có gắn với bộ phận tính toán (trừ máy bán hàng, máy ATM và các máy tương tự)
	Tấn
	145
	-0,11
	3,48
	811
	25,48

	Ắc quy điện bằng axít - chì dùng để khởi động động cơ pittông
	1000 Kwh
	30
	-19,80
	-0,81
	195
	30,98


Nguồn: Tổng hợp từ số liệu thống kê sơ bộ từ Tổng cục Thống kê
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- Đối mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện
Tháng 7/2021, xuất khẩu điện thoại và linh kiện của Việt Nam ước đạt trên 4,72 tỷ USD, tăng 43,4% so với tháng trước còn so với tháng 7/2020 tăng 10,27%. Tính đến hết 7 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện của nước ta đạt 29,77 tỷ USD, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm trên 15,98%% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của nước ta trong 7 tháng đầu năm 2021. 
Biểu đồ 1: Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng điện thoại và linh kiện giai đoạn 2018 - 2021 (ĐVT: triệu USD)
 
Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
Trong tháng 7/2021 xuất khẩu linh kiện, phụ kiện điện thoại đạt trên 1,35 tỷ USD, so với tháng trước giảm 11,69%. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2021, tổng kim ngạch xuất khẩu linh kiện, phụ kiện điện thoại của nước ta đạt trên 9,98 tỷ USD, tăng 0,96% so với cùng kỳ năm 2020.
- Việc xuất khẩu mặt hàng điện thoại và linh kiện tiếp tục gia tăng về kim ngạch và chiếm tỷ trọng cao trong xuất khẩu không chỉ có ý nghĩa trước mắt là góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu. Trên bình diện dài hạn, nó có thể làm bật lên những lợi thế so sánh mới cho hàng xuất khẩu và tạo ra những dư địa mới cho thương hiệu hàng hóa sản xuất tại Việt Nam bên cạnh những mặt hàng truyền thống lâu nay, hoặc có xu hướng bão hòa, hoặc gặp những bất lợi liên quan đến các rào cản thương mại.
Tuy nhiên, đi đôi với kim ngạch xuất khẩu, kim ngạch nhập khẩu cũng tăng rất mạnh, thậm chí với tốc độ tăng cao hơn kim ngạch xuất khẩu ở cả điện thoại nguyên chiếc và linh kiện điện thoại. 
Bảng 5: Tham khảo một số chủng loại linh kiện điện thoại xuất khẩu
	Chủng loại
	Tháng 7/2021 (Triệu USD)
	So tháng 6/2021 (%)
	7T/2021 (Triệu USD)
	So 7T/2020 (%)

	Tổng
	1.356,63
	-11,69
	9.987,27
	0,96

	Linh kiện điện thoại Samsung
	36,71
	-32,94
	384,97
	1,31

	Linh kiện điện thoại LG
	2,15
	-54,99
	43,91
	287,11

	Linh kiện điện thoại Sony
	0,00
	-99,40
	1,16
	-73,92

	Linh kiện điện thoại Asus
	0,13
	-11,90
	0,74
	2.084,11

	Linh kiện điện thoại Xiaomi
	0,19
	31,72
	0,73
	1.168,93

	Linh kiện điện thoại Huawei
	0,02
	-90,52
	0,23
	501,40

	Linh kiện điện thoại Nokia
	0,01
	
	0,07
	-92,82

	Linh kiện điện thoại Oppo
	0,06
	3.794,29
	0,07
	18.665,72

	Linh kiện điện thoại Iphone
	0,00
	-2,67
	0,05
	-62,62

	Loại khác
	1.317,37
	-10,75
	9.555,33
	0,63


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan

- Đối mặt hàng máy tính và linh kiện
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải Quan, kim ngạch xuất khẩu máy tính và linh kiện điện tử trong tháng 7/2021 ước đạt trên 3,69 tỷ USD, giảm 10,85% so với tháng trước và giảm 9,11% so tháng 7/2020. Tính chung 7 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu máy tính và linh kiện điện tử đạt 27,56 tỷ USD, tăng 17,29% so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm trên 14,79% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của nước ta. 
Biểu đồ 2: Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng máy tính và linh kiện điện tử giai đoạn 2018-2021 (ĐVT: triệu USD)
Ư 
Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
Bảng 6: Tham khảo một số chủng loại mặt hàng máy tính và linh kiện điện tử xuất khẩu trong tháng 7/2021
	Chủng loại
	Tháng 7/2021  (Triệu USD)
	So tháng 6/2021 (%)
	So tháng 7/2020 (%)
	7T/2021  (Triệu USD)
	So tháng 7T/2020 (%)

	Bộ vi xử lý
	1.374,21
	43,67
	14,62
	6.698,29
	6,31

	Màn hình các loại và linh kiện
	690,89
	17,17
	7,67
	3.653,15
	22,57

	Bộ nhớ
	544,56
	10,68
	99,84
	2.509,72
	155,01

	Đi ốt - thiết bị bán dẫn
	262,56
	-12,24
	-39,50
	2.241,22
	-22,30

	Máy tính xách tay, máy tính bảng
	195,36
	-54,26
	-44,17
	2.197,97
	88,35

	Tivi
	265,83
	10,92
	54,81
	1.337,63
	50,80

	Máy in, máy photocopy và LK
	186,00
	-8,73
	-35,06
	1.302,33
	0,51

	Thiết bị âm thanh
	167,79
	-17,01
	-27,38
	1.147,56
	-17,72

	Mạch các loại
	117,12
	5,57
	40,10
	640,73
	-18,57

	Vi mạch tích hợp
	79,84
	23,69
	-34,10
	361,98
	-39,32

	Thiết bị chuyển đổi tín hiệu
	29,07
	-41,81
	-54,66
	268,37
	-25,85

	Máy scan, máy quyét
	40,76
	-0,60
	1,34
	251,53
	45,13

	Card các loại và linh kiện
	23,34
	-16,94
	110,29
	169,58
	66,09

	Thiết bị thu phát
	25,52
	22,29
	47,93
	140,53
	17,30

	Máy tính để bàn
	20,73
	15,62
	162,63
	140,36
	384,13

	Ổ đĩa vi tính
	21,93
	-3,00
	-15,00
	106,57
	24,94

	Bo mạch
	40,74
	236,00
	1.058,45
	82,97
	386,82

	Chuột máy tính
	6,70
	-20,46
	-5,87
	47,27
	-18,90

	Camera / máy ảnh và linh kiện
	0,00
	-100,00
	-100,00
	45,18
	-96,08

	Tụ các loại
	9,19
	61,05
	97,73
	39,07
	52,17

	Thiết bị khuếch đại
	5,73
	28,24
	71,98
	30,43
	79,83

	Micro
	3,48
	42,22
	-4,44
	26,01
	-1,57

	Điện trở
	3,94
	-4,31
	30,87
	22,68
	-56,54

	Pin máy tính
	2,41
	-24,55
	
	16,98
	

	Camera - máy ảnh và linh kiện
	8,26
	
	
	8,26
	

	Máy nghe nhạc
	1,02
	-18,29
	-17,27
	7,46
	-12,49

	Chíp khuếch đại
	2,83
	1.163,17
	254,79
	6,54
	24,91

	Máy chiếu
	0,20
	-0,60
	-82,69
	2,93
	-21,18

	Tinh thể điện áp
	1,19
	251,04
	223,19
	2,74
	134,46

	Đầu đọc đĩa, thẻ và linh kiện
	0,09
	-28,60
	-96,37
	0,64
	-95,70

	Vỏ máy tính
	0,00
	-70,19
	-99,53
	0,17
	-97,53


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
[bookmark: _Toc66266055][bookmark: _Toc69479140][bookmark: _Toc69479443][bookmark: _Toc71903673]Bảng 7: Tham khảo một số doanh nghiệp xuất khẩu mặt hàng máy tính và linh kiện điện tử đạt kim ngạch cao trong tháng 
	STT
	Tên DN

	1
	Cty Tnhh Intel Products Việt Nam

	2
	Công Ty Tnhh Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên

	3
	Công Ty Tnhh Điện Tử Samsung Hcmc Ce Complex

	4
	Công Ty Tnhh Lg Electronics Việt Nam Hải Phòng

	5
	Công Ty Tnhh Vina Solar Technology

	6
	Công Ty Tnhh Lg Display Việt Nam Hải Phòng

	7
	Công Ty Tnhh Mcnex Vina

	8
	Công Ty Tnhh Samsung Display Việt Nam

	9
	Công Ty Tnhh Wonderful Sài Gòn Electrics

	10
	Công Ty Tnhh Power Logics Vina

	11
	Công Ty Tnhh Hanyang Digitech Vina

	12
	Công Ty Tnhh New Wing Interconnect Technology(Bắc Giang)

	13
	Công Ty Tnhh Sản Xuất First Solar Việt Nam

	14
	Công Ty Tnhh Goertek Vina

	15
	Công Ty Tnhh Partron Vina

	16
	Công Ty Tnhh Công Nghiệp Brother Việt Nam

	17
	Công Ty Tnhh Canon Việt Nam - Chi Nhánh Quế Võ

	18
	Công Ty Tnhh Cammsys Việt Nam

	19
	Công Ty Tnhh Samsung Electronics Việt Nam

	20
	Công Ty Tnhh Bhflex Vina

	21
	Công Ty Tnhh Linh Kiện Điện Tử Sei (Việt Nam)

	22
	Công Ty Tnhh Công Nghệ Máy Văn Phòng Kyocera Việt Nam

	23
	Công Ty Tnhh Fuhong Precision  Component (Bắc Giang)

	24
	Công Ty Tnhh Elk Dumo Vina

	25
	Công Ty Tnhh Interflex Vina

	26
	Công Ty Tnhh Aac Technologies Việt Nam

	27
	Công Ty Tnhh Sài Gòn Stec

	28
	Công Ty Tnhh Jabil Việt Nam

	29
	Công Ty Cổ Phần Hnt Vina

	30
	Công Ty Tnhh Mega Step Electronics (Việt Nam)

	31
	Công Ty Tnhh Vina Cell Technology

	32
	Công Ty Tnhh Điện Tử Meiko Việt Nam

	33
	Công Ty Tnhh Ht Solar Việt Nam

	34
	Công Ty Tnhh Optrontec Vina

	35
	Công Ty Tnhh Canon Việt Nam

	36
	Công Ty Tnhh Canon Việt Nam - Chi Nhánh Tiên Sơn

	37
	Công Ty Tnhh Điện Tử Umc Việt Nam

	38
	Công Ty Tnhh Seoul Semiconductor Vina

	39
	Công Ty Tnhh Fuji Xerox Hải Phòng

	40
	Công Ty Tnhh Khoa Học Kỹ Thuật Năng Lượng Mặt Trời Boviet

	41
	Công Ty Tnhh Si Flex Việt Nam

	42
	Công Ty Tnhh Cresyn Hà Nội

	43
	Công Ty Tnhh Samsung Electro-Mechanics Việt Nam

	44
	Công Ty Tnhh Dịch Vụ Is Tech

	45
	Công Ty Tnhh Datalogic Việt Nam

	46
	Công Ty Tnhh Anam Electronics Việt Nam

	47
	Công Ty Tnhh Top Intercube Electronics Vina

	48
	Công Ty Tnhh Young Poong Electronics Vina

	49
	Công Ty Tnhh Công Nghệ Namuga Phú Thọ

	50
	Công Ty Tnhh Haesung Vina


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
[bookmark: _Toc79774185]2.2. Hoạt động nhập khẩu các sản phẩm CNHT ngành điện – điện tử
- Đối mặt hàng điện thoại và linh kiện
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 7/2021 nhập khẩu điện thoại và linh kiện của nước ta ước đạt trên 1,69 tỷ USD, tăng 16,84% so với tháng trước và tăng 42,91% so với tháng 7/2020. 
Tính đến hết 7 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu điện thoại của cả nước đạt 10,71 tỷ USD, tăng 49,79% so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm trên 5,67% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước.
Biểu đồ 3: Kim ngạch nhập khẩu mặt hàng điện thoại và linh kiện - (ĐVT: triệu USD)

 Nguồn: Tổng cục Hải quan
Nhập khẩu linh kiện, phụ kiện điện thoại tháng 7/2021 đạt trên 1,3 tỷ USD, tăng 11,16% so với tháng trước và tăng 40,8% so với tháng 7/2020. Tính đến 7 tháng đầu hết năm 2021, kim ngạch nhập khẩu linh kiện, phụ kiện điện thoại của nước ta đạt trên 7,48 tỷ USD, tăng 44,22% so với cùng kỳ năm 2020. 
Trong tháng 7/2021, thị trường cung cấp linh kiện điện thoại lớn nhất cho Việt Nam là Hàn Quốc và thị trường Trung Quốc. Nguyên nhân Việt Nam nhập khẩu nhiều linh kiện điện thoại từ các thị trường này là do nhiều hãng điện thoại của các nước đầu tư lắp ráp điện thoại tại Việt Nam trong khi khả năng cung ứng linh kiện tại Việt Nam còn hạn chế.
- Với nhóm linh kiện điện thoại, kim ngạch nhập khẩu tăng mạnh cho thấy công nghiệp hỗ trợ ngành này tuy đã có chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn khoảng cách xa so với nhu cầu của các nhà máy. Với những nỗ lực không ngừng của Samsung nhằm tăng cường năng lực cung ứng các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam, hi vọng trong trung và dài hạn, kim ngạch nhập khẩu linh kiện, điện thoại sẽ giảm dần.
Với nhóm điện thoại nguyên chiếc, kim ngạch nhập khẩu tiếp tục tăng cao do nhiều hãng điện thoại trong đó có Xiaomi của Trung Quốc, liên tục đưa ra các mẫu mới giá rẻ, tính năng phù hợp với đông đảo giới trẻ Việt Nam hiện nay. 
Điểm đáng chú ý, kim ngạch nhập khẩu điện thoại hiệu Samsung tăng rất mạnh trong khi đây cũng là nhãn hiệu điện thoại di động Việt Nam xuất khẩu được nhiều nhất. Đây là điểm cần chú ý bởi có thể là hiện tượng tạm nhập, tái xuất của hãng này. Trong trường hợp sản phẩm nhập khẩu được tiêu thụ trong nước, các cơ quan quản lý Nhà nước cần nghiên cứu các chính sách nhằm hạn chế nhập khẩu, góp phần tăng tiêu thụ sản phẩm sản xuất trong nước và giảm nhập siêu.
Bảng 8: Tham khảo một số chủng loại mặt hàng linh kiện điện thoại nhập khẩu 
	Chủng loại
	Tháng 7/2021 (Triệu USD)
	So tháng 6/2021 (%)
	So tháng 7/2020 (%)
	7T/2021 (Triệu USD)
	So tháng 7T/2020 (%)

	Tổng
	143,88
	-41,03
	27,76
	1.532,52
	97,58

	Điện thoại Iphone
	39,99
	-52,94
	192,05
	575,86
	257,90

	Điện thoại Samsung
	41,33
	-37,89
	6,35
	448,47
	100,65

	Điện thoại Oppo
	25,77
	-12,57
	-10,86
	197,39
	2,84

	Điện thoại Xiaomi
	14,49
	-52,75
	94,44
	136,09
	82,96

	Điện thoại Vivo
	8,00
	-61,38
	-25,45
	89,18
	85,67

	Điện thoại Nokia
	3,22
	2.193,59
	48,54
	15,27
	252,47

	Điện thoại Masstel
	0,61
	-71,70
	-16,76
	5,99
	49,59

	Điện thoại ITEL
	1,94
	8,67
	192,95
	5,64
	366,28

	Điện thoại Forme
	0,24
	50,78
	42,15
	0,72
	32,69

	Điện thoại Vertu
	0,10
	-32,15
	-24,66
	0,64
	82,05

	Điện thoại Asus
	0,07
	-80,81
	13.000,00
	0,43
	12.302,43

	Điện thoại Philips
	0,22
	
	
	0,22
	

	Điện thoại Sony
	0,00
	-35,87
	276,99
	0,18
	110,78

	Điện thoại Motorola
	0,03
	-23,85
	478,26
	0,15
	3.050,06


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
- Đối mặt hàng máy tính và linh kiện
Tháng 7/2021 nhập khẩu máy tính và linh kiện điện tử của nước ta ước đạt trên 6,25 tỷ USD, tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 11,77% so với tháng 7/2020. Tính đến hết 7 tháng đầu năm 2021, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này đạt 39,88 tỷ USD, tăng 21,85% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 21,13% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước.
Biểu đồ 4: Kim ngạch nhập khẩu mặt hàng máy tính và linh kiện điện tử giai đoạn 2018 - 2021 (ĐVT: triệu USD)
Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
Bảng 9: Tham khảo một số chủng loại mặt hàng máy tính và linh kiện điện tử nhập khẩu tháng 7/2021
	Chủng loại
	Tháng 7/2021  (Triệu USD)
	So tháng 6/2021 (%)
	So tháng 7/2020 (%)
	7T/2021  (Triệu USD)
	So tháng 7T/2020 (%)

	Vi mạch tích hợp
	1.616,32
	5,71
	-5,98
	8.890,60
	-5,89

	Bộ vi xử lý
	1.453,80
	4,03
	32,80
	8.665,78
	28,60

	Màn hình các loại và linh kiện
	726,31
	19,49
	52,67
	3.786,79
	78,54

	Bộ nhớ
	490,91
	-26,46
	47,38
	3.319,10
	133,75

	Mạch các loại
	407,58
	1,63
	26,62
	2.343,02
	26,60

	Đi ốt - thiết bị bán dẫn
	319,46
	12,76
	-12,21
	1.990,04
	-3,02

	Máy in, máy photocopy và LK
	61,01
	-94,41
	-11,24
	1.392,51
	103,73

	Bo mạch
	85,00
	-14,65
	19,85
	706,09
	45,31

	Tụ các loại
	117,51
	4,26
	2,63
	667,81
	19,22

	Thiết bị âm thanh
	46,25
	-32,47
	-44,73
	400,50
	-28,76

	Chíp khuếch đại
	75,09
	25,94
	-25,58
	393,73
	69,82

	Máy tính xách tay, máy tính bảng
	65,32
	-0,93
	-7,16
	376,66
	83,67

	Tivi
	38,70
	-4,83
	4,05
	222,22
	115,17

	Ổ đĩa vi tính
	43,17
	11,19
	50,45
	210,15
	84,76

	Máy tính để bàn
	34,09
	-10,71
	29,69
	206,99
	81,24

	Chuột máy tính
	35,02
	12,97
	-3,78
	197,76
	-11,60

	Card các loại và linh kiện
	14,76
	-46,35
	95,24
	142,60
	458,74

	Điện trở
	23,16
	5,36
	16,57
	135,08
	-28,55

	Micro
	12,20
	-4,26
	-2,01
	91,87
	33,01

	Tinh thể điện áp
	17,16
	39,02
	124,03
	78,32
	98,05

	Thiết bị thu phát
	12,87
	-1,01
	24,31
	78,10
	10,72

	Máy scan, máy quyét
	5,56
	-29,04
	-19,81
	50,42
	50,61

	Pin máy tính
	9,37
	26,89
	449,99
	47,72
	2.700,91

	Thiết bị khuếch đại
	3,36
	3,01
	36,52
	19,52
	32,48

	Thiết bị chuyển đổi tín hiệu
	2,48
	-9,36
	4,66
	15,79
	-16,65

	Máy chiếu
	1,63
	-41,85
	87,30
	12,03
	13,37

	Máy nghe nhạc
	0,57
	12,44
	-43,87
	4,18
	29,27

	Đầu đọc đĩa, thẻ và linh kiện
	0,56
	-18,30
	-44,19
	3,60
	-47,69

	Đèn điện tử
	0,39
	42,22
	86,20
	1,89
	51,10

	Bộ cộng hưởng
	0,27
	-10,10
	-60,23
	1,49
	-55,42

	Vỏ máy tính
	0,27
	-9,48
	40,14
	1,40
	-8,76

	Camera / máy ảnh và linh kiện
	0,00
	-100,00
	-100,00
	1,23
	-99,88

	Camera - máy ảnh và linh kiện
	0,37
	
	
	0,37
	

	Bóng cao tần
	0,03
	74,18
	1,40
	0,36
	299,63

	Lò vi sóng và thiết bị
	0,02
	-37,64
	-48,20
	0,26
	28,75


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
Bảng 10: Tham khảo một số doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng máy tính và linh kiện điện tử đạt kim ngạch cao trong tháng
	STT
	Tên DN

	1
	Cty Tnhh Intel Products Việt Nam

	2
	Công Ty Tnhh Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên

	3
	Công Ty Tnhh Điện Tử Samsung Hcmc Ce Complex

	4
	Công Ty Tnhh Vina Solar Technology

	5
	Công Ty Tnhh Lg Display Việt Nam Hải Phòng

	6
	Công Ty Tnhh Samsung Display Việt Nam

	7
	Công Ty Tnhh Hanyang Digitech Vina

	8
	Công Ty Tnhh Sản Xuất First Solar Việt Nam

	9
	Công Ty Tnhh Công Nghiệp Brother Việt Nam

	10
	Công Ty Tnhh New Wing Interconnect Technology(Bắc Giang)

	11
	Công Ty Tnhh Canon Việt Nam - Chi Nhánh Quế Võ

	12
	Công Ty Tnhh Lg Electronics Việt Nam Hải Phòng

	13
	Công Ty Tnhh Goertek Vina

	14
	Công Ty Tnhh Samsung Electronics Việt Nam

	15
	Công Ty Tnhh Funing Precision Component

	16
	Công Ty Tnhh Mcnex Vina

	17
	Công Ty Tnhh Linh Kiện Điện Tử Sei (Việt Nam)

	18
	Công Ty Tnhh Công Nghệ Máy Văn Phòng Kyocera Việt Nam

	19
	Công Ty Tnhh Jabil Việt Nam

	20
	Công Ty Tnhh Power Logics Vina

	21
	Công Ty Tnhh Fuhong Precision  Component (Bắc Giang)

	22
	Công Ty Tnhh Fuji Xerox Hải Phòng

	23
	Công Ty Tnhh Canon Việt Nam

	24
	Công Ty Tnhh Olympus Việt Nam

	25
	Công Ty Tnhh Mega Step Electronics (Việt Nam)

	26
	Công Ty Tnhh Dịch Vụ Hải Bối

	27
	Công Ty Tnhh Aac Technologies Việt Nam

	28
	Công Ty Tnhh Canon Việt Nam - Chi Nhánh Tiên Sơn

	29
	Công Ty Tnhh Compal ( Việt Nam )

	30
	Công Ty Tnhh Khoa Học Kỹ Thuật Năng Lượng Mặt Trời Boviet

	31
	Công Ty Tnhh Green Wing Solar Technology

	32
	Công Ty Tnhh Điện Tử Meiko Việt Nam

	33
	Công Ty Tnhh Seoul Semiconductor Vina

	34
	Công Ty Tnhh Chế Tạo Canadian Solar Việt Nam

	35
	Công Ty Tnhh Young Poong Electronics Vina

	36
	Công Ty Cổ Phần Hnt Vina

	37
	Công Ty Tnhh Datalogic Việt Nam

	38
	Công Ty Tnhh Anam Electronics Việt Nam

	39
	Công Ty Tnhh Ht Solar Việt Nam

	40
	Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn On Semiconductor Việt Nam

	41
	Công Ty Tnhh Yokowo Việt Nam

	42
	Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tohoku Pioneer Việt Nam

	43
	Công Ty Tnhh Inkel Việt Nam

	44
	Công Ty Tnhh Cammsys Việt Nam

	45
	Công Ty Cổ Phần Vietnam Sunergy

	46
	Công Ty Tnhh Hanwha Techwin Security Việt Nam

	47
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[bookmark: _Toc75767829][bookmark: _Toc79774187]3.1. Phát triển CNHT điện tử bắt đầu từ chính sách
Việt Nam có tiềm năng lớn trong việc thu hút đầu tư, phát triển ngành công nghiệp điện tử của Việt Nam. Tuy nhiên, tiềm năng này chỉ có thể thành hiện thực khi năng lực của các doanh nghiệp (DN) Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ (CNHT) ngành điện tử khắc phục được những điểm yếu và đáp ứng được đòi hỏi của các công ty đa quốc gia.
Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trong ngành công nghiệp điện tử, với hơn 10 tỷ USD vốn đầu tư. Đặc biệt, nhiều hãng điện tử hàng đầu thế giới đã đầu tư những khoản tiền rất lớn xây dựng các cơ sở sản xuất sản phẩm điện tử công nghệ cao phục vụ xuất khẩu ở Việt Nam như: Samsung, LG, Panasonic, Foxconn…
Đây chính là cơ hội để các DN trong nước liên kết sản xuất, cung cấp linh kiện, lắp ráp và tham gia từng công đoạn cho các tập đoàn đã có thương hiệu, qua đó xây dựng và phát triển ngành CNHT cho ngành điện tử Việt Nam. Tuy nhiên, thực tế nhiều năm qua, ngành CNHT điện tử Việt Nam vẫn trong tình trạng kém phát triển.
Số lượng các công ty Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng của các công ty đa quốc gia tại Việt Nam hiện còn rất nhỏ. Cung ứng sản phẩm CNHT cho ngành điện tử cấp 1 và cấp 2 vẫn chủ yếu là DN FDI và những DN này chủ yếu dựa vào linh kiện nhập khẩu.
Trước vấn đề này, Hội Công nghệ vi mạch bán dẫn TP. Hồ Chí Minh cho biết, CNHT chiếm tỷ lệ trên 80% giá trị của ngành công nghiệp điện tử, bao gồm các ngành: Công nghiệp sản xuất linh kiện điện tử, công nghiệp vật liệu, công nghiệp khuôn mẫu, gia công cơ khí. Tuy nhiên, CNHT ngành điện tử tại Việt Nam ít phát triển, dẫn đến tỉ lệ nội địa hóa rất thấp, bình quân chỉ 20-30%. Hơn nữa, các DN sản xuất trong nước mới chỉ tham gia vào khâu hoàn thiện sản phẩm bằng việc làm các loại bao bì, sách hướng dẫn, linh kiện chi tiết nhựa mà chưa có các linh kiện quan trọng có giá trị gia tăng cao hơn.
Thừa nhận khó khăn trong việc thu mua các bộ phận và linh kiện nội địa là một vấn đề lớn đối với các công ty Nhật Bản hoạt động tại Việt Nam. Hiện có khoảng 1.600 DN Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam. Mặc dù gần một nửa trong số đó là từ khu vực sản xuất, nhưng tỷ lệ các linh kiện nội địa mà các công ty sản xuất Nhật Bản thu mua từ các DN Việt Nam rất thấp. Hầu hết các linh kiện phục vụ cho hoạt động sản xuất của các DN Nhật Bản tại Việt Nam đều do các công ty Nhật Bản cung cấp. Cụ thể, tỷ lệ thu mua nội địa của các nhà sản xuất Nhật Bản ở Việt Nam là 34,2% vào năm 2016. Con số này hoàn toàn thấp hơn so với tỷ lệ 67,8% ở Trung Quốc; 57,1% ở Thái Lan và 40,5% ở Indonesia.
Việc phát triển CNHT ngành điện tử trong thời gian gần đây đã được nhà nước và các DN quan tâm nhiều hơn và đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn chưa đáp ứng được với yêu cầu của các nhà đầu tư nước ngoài và mong muốn của các nhà quản lý. Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), các DN CNHT đang gặp rất nhiều khó khăn từ việc tìm mặt bằng sản xuất đến vay vốn ngân hàng với lãi suất phù hợp hay tiếp cận các chương trình ưu đãi của chính phủ. Bên cạnh đó, Việt Nam thiếu các trung tâm, viện nghiên cứu đầu ngành để trợ giúp kỹ thuật công nghệ cho các DN, thực hiện thử nghiệm sản phẩm. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nhấn mạnh, DN điện tử muốn tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu thì phải có thực lực, trước hết là công nghệ. Có công nghệ mới có khả năng tạo ra được sản phẩm phù hợp với yêu cầu trong chuỗi. Bên cạnh đó, phải có biện pháp quản lý công nghệ để kiểm soát chất lượng sản phẩm tốt, ổn định và tạo ra sản phẩm có chi phí giá thành phù hợp.
Công ty CP Hanel, Việt Nam đã phát triển CNHT hơn 30 năm nhưng kết quả chưa như kỳ vọng, trong khi đó, Nhật Bản, Hàn Quốc chỉ cần 20 năm xây dựng đã có một nền CNHT phát triển mạnh. Thực tế, hiện nay, các DN không đủ sức tham gia vào chuỗi giá trị của các tập đoàn đa quốc gia. Cụ thể, để tham gia cung ứng linh kiện, bản mạch..., cần đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, vì thế nếu không được đảm bảo đầu ra, DN chắc chắn sẽ rơi vào khó khăn. Để làm được điều này phải có sự trợ giúp của nhà nước.
Nhiều chuyên gia cho rằng, các DN điện tử Việt Nam phải đáp ứng được 3 điều kiện là chất lượng, giao hàng đúng hẹn và giá cả hợp lý. Có như vậy, các DN điện tử Việt Nam mới có thể tham gia vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn lớn có thương hiệu quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam và tiến tới tham gia chuỗi giá trị ngành điện tử toàn cầu…
[bookmark: _Toc79774188]3.2. Một số đề xuất, kiến nghị phát triển CNHT điện tử
Với mục tiêu nâng cao năng lực sản xuất các doanh nghiệp CNHT điện tử, đảm bảo nguồn nguyên vật liệu, linh phụ kiện và nâng cao giá trị gia tăng tạo ra trong nước của sản phẩm.
Dưới đây là một số giải pháp nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển ngành CNHT ngành điện tử đảm bảo phù hợp với bối cảnh tình hình mới.
Hiện nay, do CNHT kém phát triển, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của Việt Nam phụ thuộc rất lớn vào nguồn cung cấp nguyên phụ liệu, linh kiện đầu vào nhập khẩu – đặc biệt là các ngành công nghiệp chủ lực như điện tử.
Chính vì vậy, khi dịch bệnh Covid-19 bùng nổ tại các quốc gia cung ứng linh phụ kiện sản xuất chủ yếu cho Việt Nam như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản..., các ngành công nghiệp trong nước đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc bảo đảm các yếu tố đầu vào sản xuất trong thời gian đầu năm 2020. Phải đến khi các quốc gia nêu trên đã qua đỉnh dịch, nguồn cung ứng nguyên phụ liệu nhập khẩu cho các ngành sản xuất của Việt Nam mới được phục hồi.
Việc đánh giá tác động ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến các ngành sản xuất trong nước đã cho thấy rõ một trong những điểm yếu của kinh tế Việt Nam: nội lực của ngành sản xuất hạn chế, phụ thuộc rất lớn vào các chuỗi cung ứng nước ngoài; công nghiệp hỗ trợ kém phát triển khiến Việt Nam không tự chủ được về các yếu tố đầu vào của sản xuất dẫn đến tình trạng phụ thuộc phần lớn vào linh phụ kiện, nguyên vật liệu nhập khẩu (mà việc nhập siêu các yếu tố đầu vào cho sản xuất là tình trạng kéo dài từ rất nhiều năm trở lại đây), khiến giá trị gia tăng của các ngành công nghiệp nội địa rất thấp.
Qua các năm gần đây, các ngành công nghiệp chế tạo, chế biến chiếm tỷ trọng cao gần 40% trong tổng doanh thu thuần sản xuất kinh doanh của nền kinh tế, nhưng chỉ đóng góp khoảng gần 14% GDP, giá trị gia tăng rất thấp so với các ngành công nghiệp khác. Số liệu của OECD cũng cho thấy, 05 năm trở lại đây, trong cơ cấu giá trị gia tăng trong các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam, giá trị gia tăng từ nước ngoài vẫn chiếm tỷ lệ lớn, đặc biệt là từ Trung Quốc và Hàn Quốc, trong khi tỷ lệ hàm lượng giá trị gia tăng nội địa vẫn còn thấp và chưa có nhiều chuyển dịch đáng kể (02 mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam là hàng dệt may và hàng điện tử có tỷ lệ giá trị gia tăng trong nước chỉ lần lượt là hơn 50% và hơn 37%).
Thực trạng này sẽ không chỉ gây ảnh hưởng đến việc phát triển sản xuất và tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn, mà sẽ còn tiếp tục ảnh hưởng đến công nghiệp nói riêng và kinh tế Việt Nam nói chung trong dài hạn trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Vì vậy, phát triển CNHT điện tử, từng bước tự chủ nguồn nguyên vật liệu, linh phụ kiện trong nước là một trong những vấn đề cốt lõi để phát triển bền vững công nghiệp Việt Nam trong dài hạn.
Với mục tiêu nâng cao năng lực sản xuất các doanh nghiệp CNHT điện tử, đảm bảo nguồn nguyên vật liệu, linh phụ kiện và nâng cao giá trị gia tăng tạo ra trong nước của sản phẩm. Một số giải pháp:
- Hoàn thiện cơ chế, chính sách: Xây dựng, hoàn thiện và triển khai hiệu quả, đồng bộ các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển công nghiệp hỗ trợ và các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển (được Nhà nước ưu đãi và hỗ trợ theo quy định tại Luật Đầu tư) đảm bảo điều kiện thuận lợi cho phát triển công nghiệp hỗ trợ, đồng thời xây dựng và triển khai các chính sách hiệu quả cho các ngành công nghiệp vật liệu và phát triển thị trường cho các ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh, tạo nền tảng cơ bản cho công nghiệp hóa theo hướng hiện đại và bền vững.
- Đảm bảo và huy động hiệu quả nguồn lực phát triển công nghiệp hỗ trợ: Bố trí, đảm bảo và huy động nguồn lực hiệu quả để triển khai thực hiện chính sách đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ và các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển. Nâng cao vai trò và khuyến khích các địa phương đầu tư các nguồn lực để triển khai các chính sách, chương trình và hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển trên cơ sở căn cứ các quy định của pháp luật và bảo đảm phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương đó.
- Giải pháp về tài chính, tín dụng: Tiếp tục thực hiện chính sách ưu đãi về lãi suất đối với doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển khi vay vốn ngắn hạn tại tổ chức tín dụng; Nhà nước thực hiện cấp bù chênh lệch lãi suất đối với các khoản vay trung và dài hạn của các doanh nghiệp để thực hiện dự án sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển bằng nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài.
- Phát triển chuỗi giá trị trong nước: Tạo cơ hội hình thành và phát triển chuỗi giá trị trong nước thông qua thu hút đầu tư hiệu quả và thúc đẩy kết nối kinh doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp đa quốc gia, các công ty sản xuất, lắp ráp trong nước và nước ngoài; xây dựng các khu công nghiệp hỗ trợ tập trung để tạo cụm liên kết ngành; phát triển các ngành công nghiệp vật liệu nhằm tăng cường tính tự chủ về nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất, giảm sự phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu, nâng cao giá trị gia tăng nội địa, sức cạnh tranh của sản phẩm và vị trí của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đồng thời, thúc đẩy sự phát triển của các ngành sản xuất, lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh, hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm các doanh nghiệp Việt Nam trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển trở thành các Tập đoàn có tầm cỡ khu vực, tạo hiệu ứng lan tỏa và dẫn dắt các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển theo tinh thần Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
- Phát triển và bảo vệ thị trường: Thúc đẩy phát triển thị trường nội địa và thị trường ngoài nước để tạo điều kiện phát triển công nghiệp hỗ trợ và các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển. Cụ thể, bảo đảm quy mô thị trường nội địa thông qua các giải pháp phát triển các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả kinh tế; xây dựng và thực thi hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật trong ngành công nghiệp phù hợp để bảo vệ sản xuất và người tiêu dùng trong nước; tăng cường công tác kiểm tra chất lượng hàng công nghiệp nhập khẩu và sử dụng các hàng rào kỹ thuật để bảo vệ hợp lý thị trường nội địa phù hợp với các cam kết và thông lệ quốc tế. Đồng thời, tìm kiếm, mở rộng các thị trường ngoài nước trên cơ sở tận dụng các hiệp định FTA đã ký kết; triển khai các biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển tham gia hiệu quả các hiệp định thương mại tự do; tích cực tháo gỡ các rào cản, chống các hành vi độc quyền, cạnh tranh không lành mạnh; phát triển các loại hình và phương thức kinh doanh thương mại hiện đại.
- Nâng cao năng lực doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ: Xây dựng và vận hành hiệu quả các Trung tâm kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp vùng và địa phương từ vốn đầu tư trung hạn của Trung ương và địa phương trên cơ sở nhu cầu, mục tiêu phát triển và nguồn lực sẵn có nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển (R&D), chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh và năng suất chất lượng sản phẩm, tạo cơ hội tham gia sâu vào chuỗi sản xuất toàn cầu. Hình thành các cơ chế, chính sách hỗ trợ, ưu đãi về tài chính, cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất nhằm nâng cao năng lực của các trung tâm kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp vùng. Các trung tâm kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp vùng có vai trò kết nối các trung tâm tại địa phương, hình thành hệ sinh thái chung về công nghệ và sản xuất công nghiệp.
Bên cạnh đó, cần tập trung nâng cao năng lực khoa học công nghệ cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển nhằm tạo sự bứt phá về hạ tầng công nghệ, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ; tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế trong nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ, mua bán, chuyển giao các sản phẩm khoa học, công nghệ; đẩy mạnh thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu khoa học, công nghệ; tăng cường cơ chế hợp tác công tư trong việc triển khai các dự án đổi mới công nghệ, nghiên cứu và phát triển. Đồng thời, phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế biến, chế tạo thông qua các chương trình, kế hoạch quốc gia về nâng cao tay nghề, thúc đẩy liên kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp, gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động, phát triển hệ thống quản lý và đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp, triển khai mô hình quản lý theo hướng hiện đại, tinh gọn, chuyên nghiệp, áp dụng theo các tiêu chuẩn quốc tế và ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, phát triển hệ thống đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, đặc biệt đối với các kỹ năng nghề quan trọng trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.
- Thông tin truyền thông, thống kê và cơ sở dữ liệu: Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thống kê, cơ sở dữ liệu công nghiệp hỗ trợ và các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển nhằm thúc đẩy kết nối giữa nhà cung cấp Việt Nam và các tập đoàn đa quốc gia; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và xây dựng chính sách về công nghiệp hỗ trợ; nâng cao chất lượng công tác thống kê, bảo đảm thông tin kịp thời, đầy đủ và chính xác. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về công nghiệp hỗ trợ và các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển nhằm thu hút sự quan tâm, thay đổi, và nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện của lãnh đạo các cấp, các ngành, các địa phương và toàn xã hội về phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ.
	Cán bộ theo dõi


Nguyễn Bích Thủy
	Người thực hiện


Vũ Thị Lan Anh
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